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Căn cứ Điều 23 của Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫnthực hiệ

 

1-Đối tượng áp dụng Thông tư này bao gồm:

Tổchức tín dụng và tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép thực hiện một sốhoạt động ngân hàng, có nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của các cá nhân;

Cáccá nhân gửi tiền tại tổ chức tín dụng, tổ chức không phải tổ chức tín dụng đượcphép thực hiện một số hoạt động ngân hàng;

Bảohiểm tiền gửi Việt Nam.

2-Các tổ chức tín dụng, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được phép thực hiệnmột số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (dướiđâ

Tiềngửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng Đồng Việt Nam của các cá nhân (bao gồm ngườicư trú và người không cư trú) tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, gồm:

Tiềngửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn;

Tiềngửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bao gồm cả tiền gửi trên tài khoản cá nhân;

Tiềnmua các chứng chỉ tiền gửi và các trái phiếu ghi danh do cơ quan nhà nước cóthẩm quyền cho phép tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

Bảohiểm tiền gửi Việt Nam không bảo hiểm đối với các loại chứng chỉ tiền gửi vàcác trái phiếu vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.

III

1-Các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải tiến hành đăng ký như sau:

1.1-Thời hạn hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi không quá 30 ngàykể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Đối với tổ chức được cấp giấy phép hoạtđộ

1.2-Hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm:

a-Phiếu đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi (Phụ lục số 1);

b-Hồ sơ pháp lý và hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bản sao cócông chứng) bao gồm:

Quyếtđịnh thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền cấp;

Điềulệ tổ chức và hoạt động;

Danhsách thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Ban Kiểm soát;

Giấychứng nhận đăng ký kinh doanh;

Cácbáo cáo tài chính trong vòng 3 năm gần nhất (hoặc trong những năm gần nhất đốivới những tổ chức mới thành lập dưới 03 năm) có xác nhận của cơ quan quản lý

Riêngđối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngân hàng cònphải gửi kèm Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị chủ quản 

2-Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị chấm dứt tham gia bảo hiểm tiền gửi có thểđược phục hồi trở lại quyền được bảo hiểm sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ đố

Mục này.

3-Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm tiền gửi,Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểmti

4-Trong quá trình hoạt động, nếu có những thay đổi về nội dung hoạt động được cấpcó thẩm quyền chấp thuận, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải gửi ngay cho

1-Hàng năm, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp cho Bảo hiểm tiền gửiViệt Nam một khoản phí bằng 0,15%/năm tính trên số dư tiền gửi bình quân củacác l

a-Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm tính (Phụ lục số 3) và nộpphí cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo mức quy định. Phí bảo hiểm tiền gửi đượct

nghỉ đó);

b-Số phí phải nộp cho mỗi kỳ tính bằng công thức sau đây:

Trongđó :

Plà số phí bảo hiểm phải nộp trong kỳ;

Solà số dư tiền gửi được bảo hiểm đầu kỳ thu phí;
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S1,S2, S3 là số dư tiền gửi được bảo hiểm ở cuối các tháng tươngứng trong kỳ;

là tỷ lệ phí phải nộp cho một kỳ trong năm;

c-Trong trường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan Nhà nước có thẩmquyền có văn bản tuyên bố chấm dứt hoạt động nhận tiền gửi, tổ chức đó phải n

d-Trong quá trình kiểm tra tình hình nộp phí bảo hiểm tiền gửi tại tổ chức thamgia bảo hiểm tiền gửi, nếu phát hiện thấy có sự thiếu chính xác trong việc tínhvà nộp p

Cảnhcáo;

Phạttiền đối với số phí nộp thiếu theo mức do Hội đồng Quản trị của Bảo hiểm tiềngửi Việt Nam quy định, nhưng không được cao hơn mức quy định nêu tại điểm 2 d

2-Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm thời hạn nộp phí bảo hiểm quy địnhngoài việc nộp đủ số phí còn thiếu còn phải chịu phạt theo mức 0,1%/ngày đốivới 

3-Nếu quá thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi 30 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuầnvà nghỉ lễ, Tết) theo quy định tại điểm 1.a mục này mà tổ chức tham gia bảohiểm tiề

Yêucầu Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước nơi giữ tàikhoản tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trích tài khoản tiền gửicủa tổ

Trongtrường hợp trên tài khoản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không đủ số dưđể thực hiện việc trích nộp nói trên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam yêu cầu Ngân

4-Quá thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi 90 ngày (kể cả ngày nghỉ cuối tuần vàngày nghỉ lễ, Tết) theo quy định tại điểm 1.a mục này mà tổ chức tham gia bảohiểm t

Raquyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và thông báo trên phương tiện thông tinđại chúng;

Đềnghị Ngân hàng Nhà nước ra quyết định ngừng huy động tiền gửi cá nhân của tổchức đó;

Trongtrường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị Bảo hiểm tiền gửi Việt Namquyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tiếp tụcch

Tết) kể từ ngàycó quyết định chấm dứt bảo hiểm tiền gửi, nếu trong thời gian đó tổ chức thamgia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tuyê

5-Việc thu phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện thông qua hội sở của các tổ chứctham gia bảo hiểm tiền gửi hoặc theo phương thức khác do Bảo hiểm tiền gửi ViệtN

6-Hàng năm, căn cứ vào quyết toán của cơ quan quản lý tài chính Nhà nước có thẩmquyền đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (bao gồm cả cơ quan thuế), Bả

1-Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi cho Bảo hiểm tiền gửiViệt Nam các loại báo cáo theo quy định sau đây:

a- Đối với tổ chức tín dụng:

Bảngtính toán phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp theo định kỳ Quý

(Phụlục số 2);

Bảngcân đối tài khoản định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm;

Báocáo đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng và một năm;

Báocáo khác theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

b- Đối với tổ chức không phải tổ chức tín dụng:

Bảngtính toán phí bảo hiểm tiền gửi phải nộp theo định kỳ Quý

(Phụlục số 2);

Bảngcân đối tài khoản định kỳ quý, 6 tháng, 1 năm;

Báocáo đánh giá về hoạt động huy động tiền gửi cá nhân của các cơ quan thanh tra,kiểm toán hoặc các báo cáo khác có liên quan (nếu có);

Cácbáo cáo khác theo yêu cầu của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2-Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải báo cáo ngay với Bảo hiểm tiền gửi ViệtNam trong những trường hợp sau đây:

a-Khi gặp khó khăn về khả năng chi trả:

Tổngsố tiền chi trả bị thiếu hụt phải xử lý;

Lýdo dẫn đến tình trạng khó khăn này;

Cơcấu tiền gửi được bảo hiểm;

Dựkiến hậu quả của những khó khăn này và các biện pháp khắc phục;

Kiếnnghị đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và với các cơ quan quản lý Nhà nước cóthẩm quyền.

b-Khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có sự thay đổi về thành phần Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc).

c-Ngoài các nội dung nêu trên, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không phải làtổ chức tín dụng phải báo cáo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong các trườnghợp s

Khithay đổi về chiến lược, định hướng hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh chủyếu có liên quan đến huy động tiền gửi của đơn vị mình và của đơn vị chủ quản;

Khigặp khó khăn do các rủi ro đột xuất;

3-Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tổ chức tham gia bảohiểm tiền gửi có trách nhiệm gửi cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam các báo cáo sauđâ

Bảngtổng kết tài sản năm đã được xác nhận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩmquyền hoặc của cơ quan kiểm toán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;

Báocáo tình hình lỗ, lãi của đơn vị.

4-Trong quá trình giám sát và kiểm tra đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiềngửi, nếu phát hiện tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm các quy định vềan toàn 

địnhđó, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản với Ngân hàng Nhà nước để có biện pháptheo dõi, xử lý.

5-Trong trường hợp xét thấy hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi cónguy cơ dẫn đến mất khả năng chi trả, có thất thoát lớn về vốn và tài sản, hoặccó tác



6-Trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cơ quan chức năng của Nhà nướctrong việc phối kết hợp giám sát, quản lý hoạt động của các tổ chức tham gia

a-Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm:

Phốihợp chặt chẽ với Thanh tra Ngân hàng Nhà nước để nắm bắt kịp thời tình hìnhhoạt động ngân hàng của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

Báocáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cácnội dung liên quan được quy định tại điểm 4 và 5 mục V trên đây;

Báocáo về các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và cơquan quản lý Nhà nước có thẩm quyền;

Bảomật các thông tin về tổ chức tín dụng theo chế độ hiện hành.

b-Các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cótrách nhiệm phối hợp cùng nhau để giám sát việc thu phí, nắm thông tin liênquan 

c-Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng, nơi tổ chức không phải là tổ chức tíndụng tham gia bảo hiểm tiền gửi mở tài khoản có trách nhiệm trích tài khoản củacá

VI.

Đ

Trongtrường hợp tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ mất khả năng chi trảnhưng chưa đến mức đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, sau khi xác địnhr

bằng cáchình thức sau đây:

1-Cho vay hỗ trợ để chi trả tiền gửi được bảo hiểm;

2-Bảo lãnh cho các khoản vay đặc biệt của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đểcó tiền chi trả tiền gửi được bảo hiểm;

3-Mua lại nợ của các khách hàng của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểmtiền gửi Việt Nam chỉ mua lại các khoản nợ có đảm bảo.

Việcáp dụng các biện pháp hỗ trợ nêu trên do Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửiViệt Nam xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định của Thống đốc Ngân hàngNh

TỔ 

Khitổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bảnchấm dứt hoạt động và tổ chức đó bị mất khả năng thanh toán, Bảo hiểm tiền g

1-Lập bảng kê danh sách người gửi tiền:

Trongvòng 15 ngày kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động nhận tiền gửi cá nhân củaNgân hàng Nhà nước, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải lập xong bảng

Saukhi nhận được bảng kê danh sách người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cùngvới tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tiến hành kiểm tra bảng kê danh sách n

Saukhi thống nhất danh sách những người gửi tiền và tổng số tiền mà Bảo hiểm tiềngửi Việt Nam phải trả theo quy định, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trình Hội đồngq

Ngaysau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam phải thôngbáo việc chi trả này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2-Đăng ký nhận tiền bảo hiểm:

a-Người gửi tiền thực hiện việc đăng ký nhận tiền bảo hiểm (Phụ lục số 4). Việcchi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được tiến hành tại các địa điểm sau:

Tạitrụ sở của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi;

Tạitrụ sở chính, chi nhánh hay văn phòng đại diện của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Tạitổ chức tín dụng khác do người gửi tiền lựa chọn;

Tạiđịa chỉ do người gửi tiền chỉ định trong Phiếu đăng ký. Phí chuyển tiền do ngườigửi tiền được bảo hiểm chịu;

b-Người gửi tiền có thể lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

Tiềnmặt ;

Chuyểnkhoản ;

3-Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chỉ chi trả cho người gửi tiền khi đủ các điều kiệnsau:

Cótên trong danh sách đã được sự phê duyệt của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửivà Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;

Cócác giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các khoản tiền gửi củamình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi,giấy tờ 

Trườnghợp người gửi tiền đánh mất các giấy tờ như sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi cóghi danh, giấy tờ có giá, hộ chiếu, chứng minh nhân dân... thì việc chi trảtiền b

4-Chi trả tiền bảo hiểm:

a-Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm niêm yết thông báo cũng như danh sáchnhững người gửi tiền được chi trả tại trụ sở chính và chi nhánh tổ chức thamgia

b-Sau khi hoàn tất các thủ tục, nội dung liên quan nêu tại điểm 1, 2 và 3 trênđây, trong vòng 15 ngày Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiến hành việc chi trả tiềnbảo hiểm 

Mứctiền tối đa mà một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đượcBảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả là 30 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi);

Ngườicó tổng số tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiềngửi bằng hoặc nhỏ hơn 30 triệu đồng sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trả đủ1

gia bảohiểm tiền gửi bị phá sản phù hợp với quy định của Pháp luật về phá sản doanhnghiệp;

Trongtrường hợp người gửi tiền có nghĩa vụ nợ đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiềngửi bị tuyên bố chấm dứt hoạt động và mất khả năng thanh toán, việc chi trảtiề

c-Chi trả tiền bảo hiểm cho các trường hợp khác:

Ngườigửi tiền sau khi đã đăng ký muốn thay đổi địa điểm nhận tiền bảo hiểm phảithông báo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từngà

Trongđiều kiện vì lý do khách quan, người được nhận tiền bảo hiểm có thể ủy quyềncho người khác đến nhận. Người được ủy quyền phải có năng lực hành vi dân sự


